
Vi phạm 

tốc độ

Lần /1000 Km

1 51B29383 Xe tuyến cố định CN HTX VTDL HIỆP PHÚ XE THÀNH ĐẠT TẠI BÌNH PHƯỚC Công ty TNHH TM điện tử Vinh Hiển (VECOM) 49 5.48 8940.06

2 93H00927 Xe Container CÔNG TY CP BÊ TÔNG NHỰA NÓNG THUẬN PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 35 6.93 5048.68

3 93C08603 Xe Container CÔNG TY CP BÊ TÔNG NHỰA NÓNG THUẬN PHÚ Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 34 6.03 5638.00

4 93C10711 Xe đầu kéo CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỸ PHƯỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 49 8.78 5582.96

5 93C11661 Xe đầu kéo CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỸ PHƯỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 46 9.98 4611.06

6 93H01238 Xe tải CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỸ PHƯỚC Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 28 6.73 4158.47

7 93H01398 Xe đầu kéo CÔNG TY CP THÀNH AN BÌNH PHƯỚC Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 18 18.00 453.91

8 93F00091 Xe hợp đồng CÔNG TY CP VẬN TẢI PETRO BÌNH PHƯỚC Viettel Tracking 11 6.70 1642.01

9 93C02842 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 16 16.00 783.36

10 93H00271 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 8 8.00 865.69

11 93C02592 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 7 7.00 975.42

12 93C01608 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 18 14.43 1247.05

13 93H4036 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 6 6.00 765.44

14 93C08709 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Viettel Tracking 59 12.16 4853.92

15 93C05686 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Viettel Tracking 38 15.73 2416.00

16 93C12022 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Viettel Tracking 26 26.00 914.55

17 93C13813 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Viettel Tracking 23 17.15 1341.31

18 93B00774 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV DV XE TRUNG KÉN Viettel Tracking 10 10.00 869.38

19 93C05176 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV HIỆP THƯƠNG I Viettel Tracking 68 12.64 5378.95

20 93C05187 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV HIỆP THƯƠNG I Viettel Tracking 15 5.43 2762.82

21 93C12083 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN QUỲNH TRUNG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 39 13.64 2858.84

22 93C12020 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN QUỲNH TRUNG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 38 15.90 2390.65

23 93C06860 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN QUỲNH TRUNG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 16 12.70 1260.10

24 93H03224 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK HIỆP THƯƠNG Viettel Tracking 25 5.51 4538.10

25 93C11894 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV TM HẢI OANH Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 22 7.06 3115.94

26 93C06729 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV TMDV VT HOÀNG HÙNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 7 7.00 913.44

27 93C07713 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 58 25.89 2240.04

28 93C06298 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 37 14.88 2486.39

29 93C09906 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 33 17.93 1840.82

30 93C09924 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 25 9.43 2651.25

31 93H03591 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 14 8.14 1720.84

32 93H00449 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT PHÚ VINH Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 28 7.57 3699.07

33 93C13256 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT PHÚ VINH Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 9 9.00 821.30

34 93C13280 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT PHƯƠNG ANH Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 25 6.69 3734.42

35 93C07890 Xe tải CÔNG TY TNHH TM XD CĐ LINH THUẬN Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 16 14.90 1073.59

36 93H01801 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TM XD CĐ LINH THUẬN Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 10 10.00 657.70

37 93C08195 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VT CHÂU THANH Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 21 11.21 1873.32

38 93B00209 Xe hợp đồng DNTN MINH KHANH Công ty Cổ phần VCOMSAT 22 7.03 3127.40

39 93C13680 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 60 48.47 1237.79

40 93H03174 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 45 21.81 2062.90

41 93H02717 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 43 36.21 1187.52

42 93C05742 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 32 14.88 2151.22

43 93C12944 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH MINH 30 6.13 4894.09

44 93H02928 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY TNHH TARIS 29 8.74 3319.42
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45 93H03495 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 24 7.43 3231.97

46 93H01557 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 23 7.94 2895.57

47 93H01463 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 23 8.02 2867.09

48 93C11208 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 21 12.32 1705.10

49 93C10617 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 17 9.49 1791.41

50 93H02946 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 10 10.00 835.14

51 93C12602 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 9 9.00 417.09

52 93H03108 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH MINH 8 5.89 1357.48

53 93F00628 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI BÌNH LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 14 7.56 1852.65

54 93C07931 Xe tải HTX VẬN TẢI BÙ ĐỐP Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 15 9.10 1647.87

55 93B00762 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI CHƠN THÀNH Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 54 5.58 9676.18

56 93H02152 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 48 8.92 5382.53

57 93H01076 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 39 27.48 1419.30

58 93H01780 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 18 5.42 3323.56

59 93H00426 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 16 5.09 3140.77

60 93C12756 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN CÔNG TY TNHH TARIS 15 7.12 2105.48

61 93H01152 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 7 7.00 807.86

62 93H02985 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 7 6.01 1164.86

63 93C09352 Xe tải HTX VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐĂNG KHOA BP Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 10 6.15 1626.29

64 93C10687 Xe tải HTX VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐĂNG KHOA BP Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 10 5.05 1980.54

65 93C08165 Xe tải HTX VẬN TẢI LỘC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 14 5.11 2737.47

66 72B03234 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI PHƯỚC LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 54 6.25 8636.92

67 93C09851 Xe tải HTX VẬN TẢI PHƯỚC LONG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 41 5.18 7919.03

68 93C07919 Xe tải HTX VẬN TẢI PHƯỚC LONG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 39 5.92 6585.32

69 49B01380 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI PHƯỚC LONG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 20 20.00 535.26

70 93H00633 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 41 5.89 6959.59

71 93H01280 Xe tải HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty Cổ phần VCOMSAT 23 6.07 3792.20

72 93C04679 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 35 8.09 4325.84

73 93H03938 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 35 5.04 6939.97

74 93H03458 Xe tải HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty CP Điện Tử Viễn Thông NASA 21 7.58 2770.73

75 93H01306 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 46 12.42 3703.15

76 93H03942 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 7 6.26 1117.70
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